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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI 

 
CHỦ TỊCH NƯỚC 

 
 

Số: 16/2023/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 
NAY CÔNG BỐ: 

 
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở  
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023./. 
 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Võ Văn Thưởng 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 30/2023/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
LUẬT  

LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ  
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt 

động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi là thôn), tổ 

dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi là tổ dân phố). 
2. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính 

quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an 
xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) giúp Ủy ban nhân dân cùng 
cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc.  

3. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo 
vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố. 

4. Địa bàn phụ trách là thôn, tổ dân phố được giao cho lực lượng tham gia bảo 
vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật này. 

Điều 3. Vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 
cơ sở 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực 
lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp 
xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  
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Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. 

2. Chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân 
dân cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã trong thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định của Luật này. 

3. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội của từng địa phương.  

4. Không phân biệt đối xử về giới trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở. 

Điều 5. Quan hệ công tác, phối hợp, hỗ trợ trong tổ chức, hoạt động, thực 
hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở  

1. Quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

b) Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trực tiếp quản lý về tổ chức, 
hoạt động, chỉ đạo, điều hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 
hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

c) Quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các đoàn 
thể, tổ chức quần chúng ở cơ sở là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

2. Phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau: 

a) Phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt 
trận ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  
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b) Hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng khác ở cơ sở thực hiện nhiệm 
vụ theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với đoàn thể, tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở, hòa giải viên cơ 
sở, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự, giải quyết vụ việc về an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định 
của pháp luật. 

3. Nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau: 

a) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật;  

b) Chấp hành sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, sự hướng dẫn, phân 
công, kiểm tra của Công an cấp xã trong quá trình phối hợp, hỗ trợ thực hiện 
nhiệm vụ; 

c) Phát huy trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh, trật tự theo quy định của pháp luật; 

d) Công an cấp xã chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an huyện thực 
hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Công an cấp xã theo quy định của Luật này. 

Điều 6. Hành vi bị nghiêm cấm  
1. Sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trái quy định của 

Luật này hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

3. Giả danh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

4. Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

5. Sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái phép, làm giả, cầm cố 
trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
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Chương II 
NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA  

BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ 
 

Điều 7. Hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự 

1. Hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, 
tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của 
Nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Công an cấp xã. 

2. Khi phát hiện, tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ 
nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách phải báo ngay cho Công an cấp 
xã; có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn 
của Công an cấp xã; kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính 
mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tài sản của cơ quan, tổ chức trong điều kiện, 
khả năng cho phép và theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

1. Hỗ trợ Công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an 
ninh, trật tự và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

2. Vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự. 

Điều 9. Hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo yêu cầu, hướng dẫn, 
phân công của Công an cấp xã hỗ trợ lực lượng dân phòng trong hoạt động phòng 
cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phụ trách hoặc địa bàn khác khi 
được điều động. 

Điều 10. Hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội  

1. Hỗ trợ Công an cấp xã nắm thông tin về hoạt động của cơ sở kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ 
trách, trường hợp trực tiếp phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật 
phải báo ngay cho Công an cấp xã trực tiếp quản lý. 

2. Nắm thông tin nhân khẩu, hỗ trợ Công an cấp xã kiểm tra nhân khẩu, tạm 
trú, tạm vắng trên địa bàn phụ trách.  
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3. Tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn phụ trách 
khai báo, giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. 

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 
này mà phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải báo ngay cho Công an cấp xã trực 
tiếp quản lý và hỗ trợ Công an cấp xã kịp thời ngăn chặn. 

Điều 11. Hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật 
đang cư trú tại cơ sở 

Hỗ trợ Công an cấp xã vận động, giáo dục những người sau đây đang sinh 
sống trên địa bàn phụ trách chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước: 

1. Người đã chấp hành xong án phạt tù; người sử dụng trái phép chất ma túy, 
người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người đã chấp hành 
xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 

2. Người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; người được bảo lĩnh, đặt 
tiền để bảo đảm; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án 
hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành 
án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang 
trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, 
cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định, tước một số quyền công dân, quản chế; người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện đang trong thời gian thử thách; người đã chấp hành xong bản án của Tòa án 
chưa được xóa án tích; 

3. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quản lý 
tại gia đình; người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng 
nhưng đang được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; người bị 
quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo 
dưỡng; người có hành vi bạo lực gia đình.  

Điều 12. Hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động 

1. Hỗ trợ Công an cấp xã tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp 
luật về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách. 
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2. Hỗ trợ Công an cấp xã hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông 
khi được huy động. 

3. Khi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà phát 
hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở hỗ trợ hoặc theo hướng dẫn của Công an cấp xã, lực lượng chức năng 
bảo vệ hiện trường, bảo vệ an ninh, trật tự. 

4. Trường hợp xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngoài địa bàn phụ 
trách, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể được cấp có thẩm 
quyền điều động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Việc sử dụng lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong trường hợp điều động được 
thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 

Chương III 
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG  
ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ  

Ở CƠ SỞ 
 

Mục 1 
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 

 

Điều 13. Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở  

Công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây 
được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 

1. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe 
thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an 
cấp xã; 

2. Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải 
là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, 
phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý 
hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa 
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án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải 
hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định 
của pháp luật; 

3. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ 
sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn 
người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học; 

4. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống 
tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này thì phải đang 
thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo 
vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

5. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được 
thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.  

Điều 14. Bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực 
lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và 
Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của 
Luật này. 

2. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí thành Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự. Địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là một hoặc 
một số thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ 
chức đơn vị hành chính cấp xã.  

3. Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã 
hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành 
viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần 
thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc 
phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

 5. Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 
này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Công an cấp xã quyết định 
thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 
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Điều 15. Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 

1. Căn cứ yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an cấp xã có trách 
nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức 
tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phù 
hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật này. 

2. Việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bảo đảm công khai, dân 
chủ, đúng quy định của pháp luật.  

3. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong Công an nhân 
dân, Quân đội nhân dân, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công 
dân am hiểu về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng 
tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ 
viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Điều 16. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 

1. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên. 

2. Công an cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định 
thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, quyết định công nhận thành viên Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự và được niêm yết công khai. 

3. Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo 
quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã căn cứ năng 
lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự.  

4. Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được quy định như sau: 

a) Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quản lý, điều hành hoạt động của Tổ 
bảo vệ an ninh, trật tự; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và 
chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 
phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

b) Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 
Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ 
an ninh, trật tự khi chưa có Tổ trưởng, Tổ trưởng vắng mặt hoặc được Tổ trưởng 
ủy quyền; 
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c) Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo sự quản lý, phân công của Tổ trưởng, Tổ 
phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

d) Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của Đội 
trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Điều 17. Điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, 
cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

1. Điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Bổ sung thành viên trong trường hợp chưa đủ số lượng thành viên Tổ bảo vệ 
an ninh, trật tự; bổ sung Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp chưa thành lập 
đủ số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quyết định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

b) Do yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự hoặc thành lập, giải thể, nhập, chia 
thôn, tổ dân phố, cần điều chỉnh tăng, giảm số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự so với số lượng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Việc bổ sung thành viên, bổ sung Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 15 và khoản 2 Điều 16 
của Luật này. Việc điều chỉnh tăng, giảm số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ 
an ninh, trật tự quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật này. 

3. Các trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở, bao gồm: 

a) Có đơn xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;  

b) Không bảo đảm sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật; 

c) Không chấp hành nhiệm vụ được giao theo sự phân công, huy động của 
Công an cấp xã từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng, không hoàn thành 
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nhiệm vụ hoặc lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thực 
hiện hành vi vi phạm pháp luật và đã bị Công an cấp xã nhắc nhở bằng văn bản 
từ 02 lần trở lên mà vẫn tiếp tục vi phạm; 

d) Vi phạm pháp luật hình sự đã có quyết định khởi tố bị can hoặc bị áp dụng 
biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính. 

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh số lượng thành 
viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo 
vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Điều 18. Huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng 
về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tham gia diễn tập, hội thi theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Công an. 

 

Mục 2 
BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG  

THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ 
 

Điều 19. Bảo đảm kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các 
nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất 
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Hằng năm, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập dự 
toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động và trang bị 
cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 20. Địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân 
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phố hoặc địa điểm, nơi làm việc của Công an cấp xã hoặc địa điểm, nơi làm việc 
khác phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở và khả năng bảo đảm của địa phương. 

Điều 21. Trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ 
trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  

2. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 
Điều 22. Trang phục, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị, sử dụng 

trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị 
cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, quản lý, sử dụng biển hiệu, giấy chứng 
nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định. 

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 
Điều 23. Hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
1. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được 

hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 
tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.  

2. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được 
hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ 
theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực 
hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ, bồi dưỡng được quy định như sau: 

a) Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền 
ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân; 

b) Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, 
ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động 
được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 
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c) Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền 
núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng 
mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định; 

d) Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ 
trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ. 

Điều 24. Chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực 
hiện nhiệm vụ 

1. Người đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng 
bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

2. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì 
được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng 
lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo 
mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp 
tiền tuất, tiền mai táng phí. 

4. Người bị thương, chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế 
độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và 
hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 25. Nhiệm vụ chi của Bộ Công an 

Nhiệm vụ chi của Bộ Công an do ngân sách trung ương bảo đảm, bao gồm: 

1. Trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ 
an ninh, trật tự ở cơ sở; 

2. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi cho lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức; 

3. Sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức. 
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Điều 26. Nhiệm vụ chi của địa phương 

1. Nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm, bao gồm:  

a) Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, 
hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

b) Trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

c) Thực hiện chi các nội dung quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Luật này; 

d) Sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức; 

đ) Các khoản chi khác cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức 
chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định tại khoản 1 
Điều này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

 

Điều 27. Trách nhiệm của Chính phủ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở. 

2. Nội dung quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 
cơ sở, bao gồm: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ 
chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, kế 
hoạch về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

c) Xây dựng lực lượng, huấn luyện, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi, tổ chức hoạt 
động và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở; 
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d) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

đ) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng 
kết, thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công an 
Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước 

về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có trách nhiệm sau đây: 
1. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở; 

2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng, quản lý, huấn luyện, bồi 
dưỡng, diễn tập, hội thi và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định; 

4. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, sơ kết, tổng kết đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo 
thẩm quyền; 

5. Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng trong lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Luật này theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  

Điều 30. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp 
1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm sau đây: 
a) Quyết định về kế hoạch, dự án, đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm 

điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 
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b) Quyết định ngân sách bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở của địa phương theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 
có trách nhiệm sau đây: 

a) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, quyết định về kế hoạch, dự 
án, đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự toán thu, chi ngân sách bảo 
đảm cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

b) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ 
chức thực hiện quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc 
phạm vi quản lý; 

d) Quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở theo thẩm quyền; bố trí địa điểm, nơi làm việc, kinh phí và bảo đảm điều 
kiện hoạt động khác đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo 
quy định;  

đ) Tổ chức phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua tại địa phương. 

3. Hội đồng nhân dân cấp huyện tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp 
xã hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp 
xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân 
cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả tổ 
chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.  

Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 
mọi tầng lớp nhân dân thực hiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở; vận động, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật về lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
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Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 32. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của các luật có liên quan  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 44 của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
số 27/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2013/QH13 
như sau: 

“1. Đội dân phòng được thành lập ở thôn, tổ dân phố. Người được công nhận 
là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bổ nhiệm làm Đội trưởng, Đội 
phó đội dân phòng. Đội dân phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
thành lập, quản lý.”. 

2. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế 
số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, 
Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14 và Luật 
số 68/2020/QH14 như sau:  

“c) Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm n khoản 1 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 50/2019/QH14 và Luật số 59/2020/QH14 như sau:  

“n) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 của Luật An ninh quốc gia số 32/2004/QH11 
như sau:  

“2. Cơ quan, tổ chức, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng tham gia hoạt động bảo 
vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản, điều của Luật Công an nhân dân 
số 37/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2023/QH15 
như sau:  

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 16 như sau:  

“13. Hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với 
các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, lực lượng tham gia 
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bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật.”; 

b) Bãi bỏ khoản 2 Điều 46. 

Điều 33. Hiệu lực thi hành  
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023./. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Vương Đình Huệ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 17/2023/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 
NAY CÔNG BỐ: 

 
Luật Kinh doanh bất động sản  
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023./. 
 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Võ Văn Thưởng 
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QUỐC HỘI  
 

Luật số: 29/2023/QH15  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
LUẬT 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bất động sản. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh 
bất động sản. 

2. Luật này không điều chỉnh đối với các trường hợp sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất do phá sản, giải thể, chia, tách; chuyển quyền sở hữu nhà ở, công trình 
xây dựng, quyền sử dụng đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập theo quy định của 
pháp luật; 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản là tài 
sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

c) Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết, quyết định của trọng 
tài thương mại, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết 
tranh chấp; 

d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 
không thuộc trường hợp chủ đầu tư kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật trong dự án bất động sản; 

đ) Việc cho công nhân, người lao động thuê nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
về nhà ở. 
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3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và 
khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức 
tín dụng bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi 
nợ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan về 
xử lý tài sản bảo đảm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại 
Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Kinh doanh bất động sản là hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận 
thông qua việc bỏ vốn để tạo lập nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã 
có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho 
thuê lại, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng; cho thuê, cho thuê lại quyền sử 
dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; chuyển nhượng dự án bất 
động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản. 

2. Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm kinh doanh các dịch vụ: sàn giao 
dịch bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản. 

3. Dự án bất động sản là dự án đầu tư xây dựng công trình để kinh doanh nhà 
ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật, bao gồm: dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu 
dân cư nông thôn; dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng phục 
vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du 
lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; 
dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; dự án đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. 

4. Nhà ở, công trình xây dựng có sẵn là nhà ở, công trình xây dựng đã hoàn 
thành việc xây dựng và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của 
pháp luật về xây dựng. 
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5. Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình 
xây dựng đang trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc chưa được nghiệm thu đưa 
vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

6. Thuê mua nhà ở, công trình xây dựng là việc bên thuê mua thanh toán trước 
cho bên cho thuê mua một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá trị nhà ở, công trình 
xây dựng thuê mua theo thỏa thuận nhưng không quá 50% giá trị hợp đồng thuê 
mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê để trả hằng tháng cho bên cho thuê 
mua trong một thời hạn nhất định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; sau 
khi hết thời hạn thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng và khi đã trả hết số tiền còn lại thì bên thuê mua có 
quyền sở hữu đối với nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng đó.  

7. Chuyển nhượng dự án bất động sản là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ 
hoặc một phần dự án bất động sản, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích hợp 
pháp của chủ đầu tư và quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với các bên có liên 
quan (nếu có) đối với dự án, phần dự án bất động sản chuyển nhượng cho bên nhận 
chuyển nhượng thông qua hợp đồng. 

8. Hợp đồng kinh doanh bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện theo quy định của Luật này 
với tổ chức, cá nhân khác để: mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình 
xây dựng; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật trong dự án bất động sản; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 
bất động sản. 

9. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản 
giữa tổ chức có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của 
Luật này với tổ chức, cá nhân để kinh doanh dịch vụ bất động sản.  

10. Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản được thành lập và hoạt 
động theo quy định của Luật này. 

11. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, 
chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 
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12. Tư vấn bất động sản là hoạt động tư vấn về các vấn đề liên quan đến kinh 
doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên. 

13. Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt 
động về quản lý, khai thác, định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất. 

Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản  

1. Công khai, minh bạch; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích 
hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không vi phạm điều cấm của luật. 

2. Bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều 
kiện theo quy định của Luật này. 

3. Tổ chức, cá nhân được kinh doanh bất động sản ngoài phạm vi khu vực bảo 
vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh. 

Điều 5. Các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh  

1. Nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai. 

2. Công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, 
bao gồm công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể 
thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và 
công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp. 

3. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo quy định tại 
khoản 2 Điều này. 

4. Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. 

5. Dự án bất động sản. 

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 6. Công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa 
vào kinh doanh  

1. Trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác 
thông tin quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này trên hệ thống thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật này và trên trang thông tin 
điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 
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2. Thông tin về dự án bất động sản bao gồm:  

a) Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp 
thuận đầu tư dự án bất động sản; 

b) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Thông tin về quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt; 

d) Hợp đồng mẫu được sử dụng để ký kết trong giao dịch kinh doanh bất động 
sản theo quy định của Luật này. 

3. Thông tin về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai bao gồm:  

a) Loại bất động sản; vị trí, quy mô, tiến độ xây dựng, công năng sử dụng của 
bất động sản; thông tin về phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là 
nhà chung cư, công trình xây dựng, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng; 

b) Thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã được 
thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng; giấy phép xây dựng đối với 
trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng; thông báo khởi công xây dựng công 
trình; giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo tiến độ dự án; giấy tờ 
chứng minh đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định 
của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có 
nhà ở; 

c) Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này; 

d) Thỏa thuận cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai;  

đ) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hình thành trong 
tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua;  

e) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); việc thế 
chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. 

4. Thông tin về nhà ở, công trình xây dựng có sẵn bao gồm:  

a) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
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hoặc giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong đó có ghi nhận quyền sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm b 
khoản này; 

b) Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản của chủ 
đầu tư thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai đối với diện tích đất xây dựng gắn với nhà ở, công trình xây 
dựng đó; 

c) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); việc thế 
chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. 

5. Thông tin về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động 
sản bao gồm: 

a) Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai đối với phần diện tích đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; 

b) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sử dụng đất đã có 
hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá 
nhân tự xây dựng nhà ở; 

c) Giấy tờ về việc hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
theo quy hoạch chi tiết, theo tiến độ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt; 

d) Giấy tờ về việc chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai 
gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất 
đai (nếu có) đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích 
đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đưa vào kinh doanh;  

đ) Các hạn chế về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất 
động sản (nếu có); việc thế chấp quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào 
kinh doanh. 

6. Các thông tin đã công khai phải được cập nhật khi có sự thay đổi. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản  

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu 
tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn. 

2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội và dự án bất động sản được ưu đãi đầu tư. 

3. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi của dự án, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án đối với dự án bất động sản được ưu đãi 
đầu tư. 

4. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ 
công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án bất động sản. 

5. Nhà nước có chính sách để điều tiết thị trường bất động sản, bảo đảm thị 
trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. 

6. Nhà nước có chính sách để tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không 
dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. 

7. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán, 
chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại nhà ở, công trình xây dựng 
và quyền sử dụng đất thông qua sàn giao dịch bất động sản. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản  

1. Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này. 

2. Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động 
sản đưa vào kinh doanh. 

3. Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh 
doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

4. Gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. 

5. Thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng 
quy định của Luật này; sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình 
xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong 
tương lai trái quy định của pháp luật. 
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6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với 
Nhà nước. 

7. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất 
động sản. 

8. Thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh 
bất động sản trái quy định của pháp luật. 

Điều 9. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản 

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành, nghề kinh doanh 
bất động sản (gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản), trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản thực hiện 
theo quy định tại khoản 5 Điều này. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Không trong thời gian bị cấm hoạt động kinh doanh bất động sản, bị tạm 
ngừng, bị đình chỉ hoạt động theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Bảo đảm tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên số vốn chủ 
sở hữu; 

c) Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thông qua dự án bất động sản phải 
có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô 
sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy 
mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên và phải bảo đảm khả năng huy động vốn để thực 
hiện dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đồng thời 
thực hiện nhiều dự án thì phải có vốn chủ sở hữu đủ phân bổ để bảo đảm tỷ lệ nêu 
trên của từng dự án để thực hiện toàn bộ các dự án. 

3. Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định 
của pháp luật. 

4. Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh hoặc bán, cho 
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thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng dưới mức quy mô nhỏ thì không phải tuân thủ các quy định 
của Luật này nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật; trường hợp 
cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng thì còn phải thực hiện công chứng, chứng thực 
theo quy định tại khoản 5 Điều 44 của Luật này.  

5. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (gọi chung là doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản), phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 
của Luật này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết điểm b và điểm c khoản 2 Điều này; quy định 
việc xác định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều này. 

Điều 10. Hình thức, phạm vi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng và 
quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển 
nhượng dự án bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  

1. Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản theo các hình 
thức sau đây:  

a) Đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật;  

c) Mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;  

d) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án 
bất động sản để chuyển nhượng, cho thuê; 

đ) Thuê nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng để cho thuê lại; 

e) Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để 
cho thuê lại; 

g) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản để tiếp tục 
đầu tư xây dựng, kinh doanh. 
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2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam theo quy định 
của pháp luật về quốc tịch được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được kinh 
doanh bất động sản theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không phải là công dân Việt Nam 
theo quy định của pháp luật về quốc tịch được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì 
được kinh doanh bất động sản theo các hình thức sau đây: 

a) Đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất để 
bán, cho thuê, cho thuê mua thông qua dự án bất động sản thực hiện theo đúng 
hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật thực hiện 
theo đúng hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai; 

c) Các hình thức kinh doanh bất động sản quy định tại điểm đ và điểm g khoản 1 
Điều này. 

4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện phải đáp ứng các điều 
kiện và thực hiện thủ tục đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy 
định của Luật Đầu tư thì được kinh doanh bất động sản theo các hình thức quy 
định tại khoản 3 Điều này.  

5. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 4 Điều này thì được kinh doanh bất động sản theo các hình thức quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Yêu cầu đối với dự án bất động sản 
1. Dự án bất động sản phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Dự án bất động sản phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị. 

3. Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án bất động sản thực hiện theo quy 
định của pháp luật về: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở và pháp luật có 
liên quan. 

4. Tuân thủ giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng. 

5. Dự án bất động sản phải được đầu tư xây dựng theo tiến độ, quy hoạch, thiết 
kế và trong thời hạn thực hiện dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chấp thuận. 
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6. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, ngoài việc đáp ứng quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này thì còn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của 
pháp luật về nhà ở.  

 
Chương II 

KINH DOANH NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN 
 
Điều 12. Nhà ở, công trình xây dựng có sẵn được đưa vào kinh doanh  
1. Các loại nhà ở có sẵn, trừ các loại nhà ở thuộc tài sản công theo quy định 

của Luật Nhà ở.  

2. Các loại công trình xây dựng có sẵn quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này. 

3. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có sẵn quy định tại 
khoản 3 Điều 5 của Luật này. 

Điều 13. Nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn  
1. Việc mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 

công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Luật Đất đai, 
Luật Nhà ở có quy định khác. Các chủ sở hữu đối với các căn hộ chung cư, phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, công trình xây dựng có nhiều 
chủ sở hữu có quyền sử dụng đất theo hình thức sử dụng chung. 

2. Bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng theo quy định của Luật này được Nhà nước cấp giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 
nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng 
đã mua, thuê mua. Trình tự, thủ tục, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện 
theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Việc bán, cho thuê mua nhà ở phải tuân thủ quy định về thời hạn sở hữu nhà 
ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc bán, cho thuê mua công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải tuân thủ quy định về 
thời hạn sử dụng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

4. Việc bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng phải tuân thủ quy định về hình thức, mục đích, 
thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai. 
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5. Bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng được xác lập quyền sở hữu đối với nhà ở, công trình xây 
dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đã mua, thuê mua. 
Thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng đối với bên mua, thuê mua là kể từ thời điểm 
bên mua, thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao 
nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

6. Việc mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà ở, công trình xây dựng 
đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật này. Việc mua bán nhà ở, công trình xây 
dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải phân định rõ 
diện tích, trang thiết bị sở hữu, sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sở hữu, sử 
dụng riêng của các chủ sở hữu. 

Điều 14. Điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh 

1. Nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện 
sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
hoặc giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong đó có ghi nhận quyền sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong dự án bất động sản 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Không thuộc trường hợp đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất gắn với 
nhà ở, công trình xây dựng, tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 
đưa vào kinh doanh đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý và giải 
quyết; trường hợp có tranh chấp thì đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật; 

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

d) Không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch; 
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đ) Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao 
dịch theo quy định của pháp luật; 

e) Đã được công khai thông tin theo quy định tại Điều 6 của Luật này. 

2. Nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản được chủ đầu tư đưa 
vào kinh doanh ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ và e 
khoản 1 Điều này thì còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Dự án phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 của Luật này; 

b) Có giấy tờ xác định nhà ở, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa vào 
khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

c) Chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai gồm tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) 
đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với đất gắn với nhà ở, công trình 
xây dựng đưa vào kinh doanh; 

d) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai đối với đất gắn với nhà ở, công trình xây dựng. 

3. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được chủ đầu tư bán, 
cho thuê mua ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này thì còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Công trình xây dựng được tạo lập theo dự án đầu tư theo quy định của pháp 
luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng; có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật về đăng ký tài sản để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký 
quyền sở hữu tài sản cho người mua, thuê mua; 

b) Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được bán, cho thuê 
mua phải có chức năng sử dụng cụ thể và được phân định riêng với các phần diện 
tích khác trong công trình xây dựng theo dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận, phê duyệt và được thể hiện rõ trong hồ sơ thiết kế của dự án, công trình xây 
dựng để chủ sở hữu có thể quản lý, sử dụng độc lập đối với phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng đó; 

c) Công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng 
trong dự án phải được thiết kế đúng, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
chuyên ngành áp dụng đối với loại công trình xây dựng và công năng của công 
trình xây dựng đó; 
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d) Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được bán, cho thuê 
mua phải xác định được quyền sử dụng đất gắn liền với phần diện tích sàn xây 
dựng đó về hình thức, thời hạn sử dụng đất, diện tích đất sử dụng chung hoặc riêng 
với các chủ sở hữu công trình xây dựng khác, người sử dụng đất khác theo quy 
định của pháp luật về đất đai; 

đ) Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải được xác định 
rõ nghĩa vụ tài chính về đất đai gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, 
phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) đối với Nhà nước mà người bán, cho thuê 
mua hoặc người mua, thuê mua phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng có nghĩa vụ phải nộp và được ghi trong hợp đồng mua bán, thuê mua; 

e) Công trình xây dựng phải được xây dựng trên đất có hình thức sử dụng đất 
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê. 

Điều 15. Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng 
có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công 
dân Việt Nam, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 5 
Điều 10 của Luật này được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng để sử dụng, kinh doanh. 

2. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài mà không phải là công dân Việt Nam được mua, thuê mua nhà ở theo quy 
định của pháp luật về nhà ở. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không phải 
là công dân Việt Nam được mua, thuê, thuê mua công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng để sử dụng theo đúng công năng của 
công trình xây dựng. 

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 10 của 
Luật này đang trong thời hạn hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được mua, thuê nhà 
ở để sử dụng; được thuê nhà ở để kinh doanh theo quy định của Luật này; được 
mua, thuê công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng của chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để 
sử dụng theo đúng công năng của công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động 
của mình; thuê công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình 
xây dựng để cho thuê lại sử dụng theo đúng công năng của công trình xây dựng. 
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4. Tổ chức nước ngoài đang trong thời hạn hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, 
cá nhân nước ngoài đang trong thời hạn cư trú hợp pháp tại Việt Nam được thuê 
công trình xây dựng để sử dụng theo đúng công năng của công trình xây dựng 
phục vụ cho các hoạt động của mình. 

5. Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo quy định 
của Luật Nhà ở. 

Điều 16. Thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn 

1. Các bên ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng tuân thủ các 
quy định sau đây: 

a) Các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ 
để xác lập giao dịch, ký kết hợp đồng theo quy định của Luật này và Bộ luật Dân 
sự; đáp ứng điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; đáp ứng điều kiện về đối tượng 
được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản 
và pháp luật về nhà ở; 

b) Trước khi ký hợp đồng, bên bán, cho thuê, cho thuê mua cung cấp đầy đủ 
thông tin và giấy tờ pháp lý của nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê, thuê mua; 

c) Trường hợp bất động sản được thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch 
bất động sản thì còn phải thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương VII của 
Luật này; 

d) Trường hợp bất động sản thực hiện giao dịch thuộc diện phải công chứng, 
chứng thực hợp đồng giao dịch thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng thực 
hiện theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. 

2. Các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo 
quy định của pháp luật. 

3. Các bên ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được thỏa thuận để một bên 
thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở, công 
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trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đó. Trường 
hợp mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua, thuê mua, trừ trường hợp bên 
mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận về 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 

Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản  
1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác dự án bất 

động sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của chủ đầu 
tư dự án, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo 
quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.  

2. Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được chấp 
thuận, phê duyệt. 

3. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho bên mua hoặc kể từ 
thời điểm bên thuê mua nhà ở đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải nộp hồ 
sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai cho bên mua, thuê mua, trừ trường hợp bên mua, thuê mua tự nguyện làm thủ 
tục cấp giấy chứng nhận. 

4. Không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua 
bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật 
trong dự án bất động sản. 

5. Thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng 
đất và giao dịch bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng bảo đảm người mua, thuê mua nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nhà ở, 
công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đã 
mua, thuê mua của chủ đầu tư. 
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6. Xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế được phê duyệt, giấy phép 
xây dựng, nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền; tuân thủ các quy chuẩn về xây dựng. 

7. Việc bàn giao nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

8. Trường hợp bàn giao nhà ở xây dựng thô không phải là nhà chung cư cho 
bên mua, thuê mua thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà ở đó. 

9. Trách nhiệm khác của chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Quyền của bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây 
dựng có sẵn 

1. Bên bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu bên mua, thuê mua nhận nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên mua, thuê mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức 
thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Yêu cầu bên mua, thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán, thuê 
mua trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

d) Không bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền theo thỏa thuận về thanh toán 
trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

đ) Yêu cầu bên mua, thuê mua bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư 
hỏng do lỗi của bên mua, thuê mua gây ra; 

e) Quyền khác theo hợp đồng. 

2. Bên cho thuê nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu bên thuê nhận nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa 
thuận trong hợp đồng; 

c) Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng; 
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d) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi 
của bên thuê gây ra; 

đ) Cải tạo, nâng cấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được 
gây ảnh hưởng cho bên thuê; 

e) Yêu cầu bên thuê giao lại nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không 
quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê 
trước 06 tháng; 

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng khi bên thuê có một trong 
các hành vi: chậm thanh toán tiền thuê từ 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh 
toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên cho thuê; sử 
dụng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây 
dựng không đúng mục đích thuê; cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà ở, công trình 
xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đang thuê; sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc cho thuê lại nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đang thuê mà không có thỏa thuận 
trong hợp đồng hoặc không được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản; 

h) Quyền khác theo hợp đồng. 
Điều 19. Nghĩa vụ của bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình 

xây dựng có sẵn  
1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 

sàn xây dựng trong công trình xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Thông báo cho bên mua, thuê, thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà ở, 

công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng 
(nếu có);  

b) Bảo quản nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng đã bán, cho thuê, cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao 
cho bên mua, thuê, thuê mua; 

c) Thực hiện các thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình 
xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; thực hiện các 
nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký kết; tạo điều kiện cho bên mua, thuê mua chuyển 
nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng; 
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d) Giao nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng cho bên mua, thuê, thuê mua theo đúng thời hạn, chất lượng và điều 
kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

đ) Làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giao giấy 
chứng nhận và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng cho bên mua, 
thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng; 

e) Bên cho thuê nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định trong thời hạn thuê; 
bảo trì, sửa chữa theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho 
thuê không bảo trì, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường; 

g) Bên cho thuê nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê 
thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp bên thuê nhà ở, công trình 
xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không thực hiện 
đúng nghĩa vụ theo hợp đồng thì bên cho thuê được đơn phương chấm dứt thực 
hiện hợp đồng thuê nhưng phải thông báo cho bên thuê trước 30 ngày nếu các bên 
không có thỏa thuận khác; 

h) Bảo hành nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật; 

i) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

k) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;  

l) Đáp ứng đầy đủ điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản quy 
định tại Điều 9 và tuân thủ hình thức, phạm vi kinh doanh bất động sản quy định 
tại Điều 10 của Luật này; 

m) Thực hiện giao kết hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây 
dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo quy định về hợp 
đồng mẫu và các quy định liên quan về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản 
theo quy định của Luật này; 
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n) Bảo đảm có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nhà ở, công trình xây 
dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được bán, cho thuê, 
cho thuê mua; 

o) Thực hiện công khai thông tin theo quy định tại Điều 6 của Luật này; chịu 
trách nhiệm đối với thông tin về nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng, dự án bất động sản do mình cung cấp; 

p) Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, 
đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế liên quan đến nhà ở, công trình xây 
dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đưa vào kinh doanh 
thì phải thi hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 
của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trước khi ký kết các hợp đồng mua bán, 
thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng; 

q) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

2. Chủ đầu tư dự án khi ký hợp đồng để bán, cho thuê mua căn hộ chung cư, 
công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng 
có công năng phục vụ mục đích văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú và 
công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp tại dự án bất động sản cho 
nhiều khách hàng thì phải xác định rõ trong hợp đồng các nội dung sau đây liên 
quan đến công trình xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt: 

a) Phần sở hữu chung, sở hữu riêng của các chủ sở hữu trong dự án, công trình 
xây dựng; 

b) Việc bố trí chỗ để xe trong dự án, công trình xây dựng; 

c) Phương án về tổ chức quản lý vận hành công trình xây dựng; 

d) Việc thu, quản lý, sử dụng các loại kinh phí bảo trì, phí dịch vụ quản lý vận 
hành công trình xây dựng; 

đ) Nghĩa vụ tài chính về đất đai và nghĩa vụ tài chính khác của dự án, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo quy 
định của pháp luật đối với bên mua, thuê mua; 

e) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 
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Điều 20. Quyền của bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng 
có sẵn 

1. Bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu bên bán, cho thuê mua hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo thời 
hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên bán, cho thuê mua giao nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các 
điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao giấy chứng nhận về quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Yêu cầu bên bán, cho thuê mua bảo hành nhà ở, công trình xây dựng, phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng 
và quy định của pháp luật; 

d) Yêu cầu bên bán, cho thuê mua bồi thường thiệt hại do việc giao nhà ở, 
công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không 
đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng; 

đ) Quyền khác theo hợp đồng. 

2. Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, bên thuê mua còn có các 
quyền sau đây: 

a) Cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; được chuyển nhượng hợp đồng thuê 
mua nhà ở, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 49 của Luật này; 

b) Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua mà 
không phải do lỗi của mình gây ra; 

c) Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua 
gây ra; 

d) Có quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho bên cho 
thuê mua. 
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3. Bên thuê nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu bên cho thuê giao nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; 

c) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà ở, công trình xây dựng, phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp 
đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản; 

d) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong 
trường hợp thay đổi chủ sở hữu; 

đ) Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa hư hỏng của nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong trường hợp nhà ở, 
công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không 
phải do lỗi của mình gây ra; 

e) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra; 

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng khi bên cho thuê có một 
trong các hành vi: không sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây 
thiệt hại cho bên thuê; tăng giá thuê nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng không theo thỏa thuận trong hợp đồng; quyền 
sử dụng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình 
xây dựng bị hạn chế do lợi ích của bên thứ ba; 

h) Quyền khác theo hợp đồng. 

Điều 21. Nghĩa vụ của bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây 
dựng có sẵn 

1. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thanh toán đủ tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức 
thỏa thuận trong hợp đồng; 
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b) Nhận nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng và hồ sơ có liên quan theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng; phối hợp với bên bán, 
cho thuê, cho thuê mua thực hiện các thủ tục mua bán, thuê, thuê mua trong thời 
hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

đ) Sử dụng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng đã mua, thuê, thuê mua theo đúng công năng; thực hiện các 
quy định của pháp luật trong việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi 
trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội;  

e) Thực hiện theo quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng hoặc 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác khi thực hiện bảo trì, cải tạo, sửa chữa, 
phá dỡ, xây dựng lại nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng;  

g) Có trách nhiệm để các bên có liên quan và người có thẩm quyền theo thỏa 
thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, 
bảo trì, sửa chữa, thay thế, lắp đặt đối với hệ thống trang thiết bị, hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; 

h) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng.  

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, bên mua, thuê mua phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích 
thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú trong dự án đầu tư có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Đóng góp kinh phí bảo trì, phí dịch vụ quản lý vận hành công trình xây 
dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật;  

b) Tuân thủ các quy định, quy chế về quản lý vận hành công trình xây dựng 
được áp dụng đối với công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy 
định của pháp luật;  

c) Tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, sử dụng, khai 
thác, kinh doanh công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng;  
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d) Kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật trong sở hữu, quản lý, sử 
dụng, khai thác, kinh doanh công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng. 

3. Trường hợp mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng đang cho thuê, ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều này, bên mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng có nghĩa vụ bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê 
theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực. 

4. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, bên thuê nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có các 
nghĩa vụ sau đây: 

a) Phải sửa chữa hư hỏng của nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra; trả lại nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên cho 
thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng; không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà ở, 
công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng nếu 
không có sự đồng ý của bên cho thuê; 

b) Thông báo cho bên cho thuê về việc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà 
ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; 

c) Trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở, công 
trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng thì phải 
thông báo cho bên cho thuê trước 30 ngày nếu các bên không có thỏa thuận khác. 

5. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bên thuê mua 
nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng 
còn có nghĩa vụ không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của 
bên cho thuê mua; sửa chữa hư hỏng của nhà ở, công trình xây dựng do lỗi của 
mình gây ra trong thời hạn thuê mua; thông báo cho bên cho thuê mua về việc cho 
thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng; thông báo cho bên cho thuê mua về việc chuyển 
nhượng hợp đồng thuê mua công trình xây dựng. 
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Chương III 
KINH DOANH NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 
 
Điều 22. Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đưa vào 

kinh doanh 
1. Các loại nhà ở hình thành trong tương lai, trừ các loại nhà ở thuộc tài sản 

công theo quy định của Luật Nhà ở. 
2. Các loại công trình xây dựng hình thành trong tương lai quy định tại khoản 2 

Điều 5 của Luật này.  
3. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong 

tương lai quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật này. 
Điều 23. Nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành 

trong tương lai  
1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê mua nhà ở, công trình 

xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong 
tương lai trong dự án bất động sản theo quy định của Luật này. 

2. Việc mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo các quy 
định sau đây: 

a) Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 13 của Luật này; 
b) Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 

sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo 
quy định tại Điều 15 của Luật này; 

c) Giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định 
tại Điều 16 của Luật này; 

d) Quyền của bên bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

đ) Nghĩa vụ của bên bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện 
tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện 
theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h, i, k, l, m, n, o, p, q khoản 1 và khoản 2 
Điều 19 của Luật này; 
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e) Quyền của bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 của Luật này; 

g) Nghĩa vụ của bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo 
quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 của Luật này; 

h) Tuân thủ quy định khác có liên quan của Luật này. 

3. Bảo đảm công khai, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. 

4. Chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm sau đây: 

a) Trách nhiệm quy định tại Điều 17 của Luật này; 

b) Sử dụng tiền đã thu từ bên mua, thuê mua để đầu tư xây dựng dự án, nhà ở, 
công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đã 
được bán, cho thuê mua đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã 
ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; 

c) Cung cấp công khai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, 
công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho 
bên mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua đã ký kết hoặc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin 
về bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này cho 
sàn giao dịch bất động sản trong trường hợp lựa chọn phân phối sản phẩm thông 
qua sàn giao dịch bất động sản; 

d) Không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng 
mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng hình thành trong tương lai. 

5. Chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá 
bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng từ bên đặt cọc để mua, thuê mua khi nhà ở, công trình xây 
dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này. Thỏa 
thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần 
diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. 
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Điều 24. Điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương 
lai được đưa vào kinh doanh  

1. Nhà ở, công trình xây dựng đã được khởi công xây dựng theo quy định của 
pháp luật về xây dựng. 

2. Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất sau đây:  

a) Quyết định giao đất; 

b) Quyết định cho thuê đất và hợp đồng về cho thuê quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  

đ) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;  

e) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất;  

g) Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

3. Có các loại giấy tờ sau đây:  

a) Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của 
pháp luật về xây dựng;  

b) Thông báo khởi công xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và hồ sơ thiết kế 
xây dựng nhà ở, công trình xây dựng đối với trường hợp không phải có giấy phép 
xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;  

c) Giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo tiến độ dự án; trường 
hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở phải có giấy tờ chứng minh đã 
được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về 
xây dựng. 

4. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự 
án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất 
động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.  
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà 
nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra về điều kiện của 
nhà ở đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều 
kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.  

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

5. Nhà ở, công trình xây dựng phải nằm trong dự án bất động sản đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật và trong nội 
dung dự án được chấp thuận có mục đích đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây 
dựng để bán, cho thuê mua. 

6. Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1, điểm a và điểm c 
khoản 2 Điều 14 của Luật này.  

7. Đã được công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào 
kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật này. 

8. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong 
tương lai đưa vào kinh doanh ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này thì còn phải bảo đảm các điều kiện quy định tại 
khoản 3 Điều 14 của Luật này. 

Điều 25. Thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng 
hình thành trong tương lai 

1. Việc thanh toán trong mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện 
nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc, những 
lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá 
trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây 
dựng trong công trình xây dựng cho bên mua; trường hợp bên bán là tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật này thì tổng số 
không quá 50% giá trị hợp đồng. 

2. Việc thanh toán trong thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện 
nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc, những 
lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng đến khi bàn giao nhà ở, công trình 
xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên thuê 
mua nhưng tổng số tiền thanh toán trước cho bên cho thuê mua không quá 50% 
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giá trị hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng. Số tiền còn lại được tính thành tiền thuê để trả cho bên 
cho thuê mua trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Nếu bên mua, thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì 
bên bán, cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại 
của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai cho bên mua, thuê mua. 

Điều 26. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai  

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành 
trong tương lai phải được ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam chấp thuận cấp bảo lãnh cho 
nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở khi chủ đầu tư 
không bàn giao nhà ở theo cam kết trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình 
thành trong tương lai (sau đây gọi chung là ngân hàng bảo lãnh).  

Nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở khi chủ 
đầu tư không bàn giao nhà ở theo cam kết với bên mua, thuê mua trong hợp đồng 
mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai bao gồm số tiền chủ đầu tư đã 
nhận ứng trước từ bên mua, thuê mua và khoản tiền khác (nếu có) theo thỏa thuận 
tại hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã ký mà chủ đầu 
tư có nghĩa vụ phải trả cho bên mua, thuê mua khi chủ đầu tư không bàn giao nhà 
ở theo cam kết. 

2. Trường hợp ngân hàng bảo lãnh chấp thuận cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư thì 
ngân hàng bảo lãnh và chủ đầu tư sẽ ký thỏa thuận cấp bảo lãnh về các nội dung 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

Căn cứ vào thỏa thuận cấp bảo lãnh đã ký, ngân hàng bảo lãnh gửi chủ đầu tư 
dự án bất động sản văn bản cam kết khẳng định sẽ phát hành thư bảo lãnh cho tất 
cả bên mua, thuê mua nhà ở thuộc dự án được chấp thuận cấp bảo lãnh của chủ 
đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao văn bản cam kết này cho bên mua, 
thuê mua khi ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

3. Khi ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, 
bên mua, thuê mua được lựa chọn việc có hoặc không có bảo lãnh cho nghĩa vụ tài 
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chính của chủ đầu tư đối với mình. Trong trường hợp bên mua, thuê mua lựa chọn 
không có bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với mình thì các bên 
không phải thực hiện quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này đối với bên 
mua, thuê mua đã ký hợp đồng. Việc bên mua, thuê mua từ chối việc bảo lãnh cho 
nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với mình được thỏa thuận bằng văn bản tại 
thời điểm ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.  

4. Căn cứ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai giữa 
chủ đầu tư và bên mua, thuê mua do chủ đầu tư cung cấp, ngân hàng bảo lãnh có 
trách nhiệm phát hành thư bảo lãnh cho bên mua, thuê mua đã ký hợp đồng mua 
bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai với chủ đầu tư theo quy định của 
pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và gửi cho chủ đầu tư để chủ đầu tư cung cấp cho 
từng bên mua, thuê mua đã ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai. 

5. Phạm vi bảo lãnh, điều kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nội dung 
và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm 
của ngân hàng bảo lãnh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và phải được 
ghi vào trong thỏa thuận cấp bảo lãnh ký giữa ngân hàng bảo lãnh và chủ đầu tư dự 
án bất động sản.  

Thỏa thuận cấp bảo lãnh ký giữa ngân hàng bảo lãnh với chủ đầu tư dự án và 
thư bảo lãnh của ngân hàng bảo lãnh phát hành cho bên mua, thuê mua nhà ở hình 
thành trong tương lai phải ghi cụ thể về thời hạn hiệu lực. 

6. Chủ đầu tư cung cấp thư bảo lãnh cho bên mua, thuê mua trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương 
lai hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua 
nhà ở hình thành trong tương lai. Chủ đầu tư chỉ được nhận tiền thanh toán của bên 
mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
sau khi đã cung cấp cho bên mua, thuê mua và bên mua, thuê mua đã nhận được 
thư bảo lãnh của ngân hàng bảo lãnh. 

7. Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo cam kết tại hợp đồng mua 
bán, thuê mua nhà ở mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài 
chính đối với bên mua, thuê mua quy định tại khoản 1 Điều này và bên mua, thuê 
mua có yêu cầu thì ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính 
đối với bên mua, thuê mua thay cho chủ đầu tư theo đúng cam kết tại thư bảo lãnh. 
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8. Việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực 
hiện theo quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng. Quy định về bảo lãnh 
trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Điều này không áp 
dụng đối với bán, cho thuê mua nhà ở xã hội. 

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc bảo lãnh 
trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

Điều 27. Bàn giao nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai  

1. Việc bàn giao nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

2. Chủ đầu tư dự án bất động sản bàn giao công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê mua theo đúng hợp 
đồng đã ký kết và bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Công trình xây dựng đã được nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 
vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Việc bàn giao công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng được lập thành văn bản; 

c) Điều kiện, trình tự, thủ tục bàn giao và thẩm quyền thực hiện bàn giao công 
trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

3. Bên mua, thuê mua công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong 
công trình xây dựng trực tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy 
định của Bộ luật Dân sự cho người đại diện để nhận bàn giao công trình xây dựng, 
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. 

 
Chương IV 

KINH DOANH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 28. Hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật 

trong dự án bất động sản  
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1. Chủ đầu tư thực hiện kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật 
trong dự án bất động sản theo các hình thức sau đây: 

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất 
động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở là hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự 
xây dựng nhà ở; 

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất 
động sản cho tổ chức để đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng; 

c) Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án 
bất động sản để tổ chức, cá nhân sử dụng theo đúng mục đích sử dụng đất và nội 
dung dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Giao dịch kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án 
bất động sản được thực hiện như sau: 

a) Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đưa vào 
kinh doanh phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 31 và Điều 35 của Luật này; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản xác lập các giao dịch chuyển 
nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng theo quy định tại 
Chương VI của Luật này; 

c) Các bên tham gia giao dịch có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy 
tờ hợp lệ bảo đảm chứng minh có đủ năng lực pháp luật để xác lập giao dịch, ký 
kết hợp đồng theo quy định của pháp luật về dân sự; đáp ứng điều kiện đối với tổ 
chức, cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh 
bất động sản;  

d) Trước khi ký kết hợp đồng, bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại 
quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ thông tin và các loại giấy tờ quy định tại khoản 5 
Điều 6 của Luật này cho khách hàng; 

đ) Sau khi ký kết hợp đồng, các bên tham gia ký kết hợp đồng có trách nhiệm 
thực hiện đúng các nội dung hợp đồng đã ký kết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
về thuế, phí, lệ phí (nếu có) đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;  

e) Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án 
bất động sản có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 
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quy định của pháp luật về đất đai cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp 
trong hợp đồng chuyển nhượng hai bên có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng tự 
nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

g) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận về 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai cho bên nhận chuyển nhượng. 

Điều 29. Yêu cầu trong kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật trong dự án bất động sản 

1. Dự án bất động sản khi có quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được 
đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Các yêu cầu quy định tại Điều 11 của Luật này; 
b) Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo 

quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tiến độ dự án được chấp thuận của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy 
hoạch đô thị, pháp luật về đầu tư; 

c) Bảo đảm cung cấp các dịch vụ cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác 
thải, xử lý nước thải; bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực 
trước khi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;  

d) Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật phải phù hợp với mục tiêu đầu tư, nội dung của dự án đầu tư đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật trong dự án bất động sản phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 31 
và Điều 35 của Luật này và tuân thủ các quy định về hình thức, mục đích, thời hạn 
sử dụng đất, đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 30. Nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 
lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản 

1. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 
đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản quy định như sau: 

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách 
nhiệm về thông tin do mình cung cấp; 

b) Bàn giao đất đủ diện tích, đúng thời hạn, vị trí, ranh giới thửa đất theo thỏa 
thuận trong hợp đồng; 
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c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và 
giao giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường 
hợp bên nhận chuyển nhượng tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận;  

e) Đăng ký việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật; kiểm tra, nhắc nhở bên thuê, thuê lại bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất 
đúng mục đích; thông báo cho bên thuê, thuê lại về quyền của người thứ ba đối với 
đất thuê; 

g) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại 
quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản thì còn phải 
tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

h) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất đã 
có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản quy định như sau: 

a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử 
dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất nhận chuyển nhượng, thuê, 
thuê lại; 

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Nhận đất đủ diện tích, đúng thời hạn, vị trí, ranh giới thửa đất đã thỏa thuận 
trong hợp đồng; 

e) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới; không được hủy hoại đất; không 
được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh; 

g) Phải trả lại đất thuê đúng thời hạn và thỏa thuận trong hợp đồng; 

h) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 
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Mục 2 
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN  
CHO CÁ NHÂN TỰ XÂY DỰNG NHÀ Ở 

 
Điều 31. Điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động 

sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở  

1. Đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này. 

2. Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và trong thời hạn sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai. Quyền sử dụng của phần đất được chuyển 
nhượng nằm trong phần diện tích đất thuộc dự án đã có giấy chứng nhận về quyền 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp đang có tranh chấp đang được 
cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết hoặc có tranh chấp nhưng đã 
được cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có 
hiệu lực pháp luật; 

4. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

5. Quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch; không thuộc 
trường hợp đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao dịch theo quy định 
của pháp luật.  

6. Đất không thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, 
loại I, loại II và loại III; không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu 
tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. Đối với các khu vực còn 
lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu 
vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. 

7. Trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự 
án bất động sản, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo gửi cho cơ quan quản 
lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc quyền sử dụng đất đủ điều 
kiện được chuyển nhượng.  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư dự án, 
cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh có trách nhiệm 
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kiểm tra điều kiện của quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn 
bản cho chủ đầu tư về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện được 
chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; trường hợp quyền sử dụng đất 
không đủ điều kiện được chuyển nhượng phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

8. Đã được công khai thông tin về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật 
trong dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật này. 

Điều 32. Yêu cầu đối với bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ 
tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở 

1. Phải là chủ đầu tư dự án bất động sản. 

2. Bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 31 
của Luật này. 

3. Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) đối với Nhà nước 
theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong 
dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. 

4. Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, 
đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế liên quan đến đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật đưa vào kinh doanh quyền sử dụng đất thì phải thực hiện xong các quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính trước khi ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.  

Điều 33. Quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 
có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở 

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này. 

2. Theo dõi, đôn đốc, giám sát và tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng 
thực hiện việc xây dựng nhà ở bảo đảm tiến độ, theo đúng thiết kế, quy hoạch chi 
tiết được phê duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây 
dựng và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đã ký kết giữa hai bên theo quy 
định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.  

3. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật trong quá trình xây dựng nhà ở của mình. 
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4. Thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật do 
bên nhận chuyển nhượng gây ra trong quá trình xây dựng nhà ở. 

5. Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

Điều 34. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng 
nhà ở 

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này. 

2. Phải thực hiện việc xây dựng nhà ở bảo đảm tiến độ, theo đúng thiết kế, quy 
hoạch chi tiết được phê duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp 
giấy phép xây dựng và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đã ký kết. 

3. Chịu sự giám sát của bên chuyển nhượng trong quá trình xây dựng nhà ở 
theo thỏa thuận trong hợp đồng và thực hiện theo quy định của pháp luật về xây 
dựng và pháp luật có liên quan.  

4. Trong quá trình xây dựng nhà ở nếu gây hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
thì phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

5. Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 
 

Mục 3 
CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI  

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CHO TỔ CHỨC 

 
Điều 35. Điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động 

sản được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất cho tổ chức 

Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất cho tổ chức phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 31 của Luật này. 

Điều 36. Yêu cầu đối với bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền 
sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức 

Bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật trong dự án bất động sản phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 32 của 
Luật này. 
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Điều 37. Quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại 
quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức 

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này. 

2. Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án, quyền sử dụng đất để bên nhận 
chuyển nhượng, thuê, thuê lại thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án theo 
quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 

3. Tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại thực hiện đầu tư 
xây dựng theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

4. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật trong quá trình đầu tư xây dựng của mình.5. Quyền, nghĩa 
vụ khác theo hợp đồng. 

Điều 38. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại 
quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức 

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này. 

2. Thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. 

3. Đầu tư, xây dựng dự án đầu tư xây dựng tại phần đất nhận chuyển nhượng, 
thuê, thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản 
theo quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan. 

4. Thực hiện đầu tư xây dựng dự án trên đất nhận chuyển nhượng, thuê, thuê 
lại bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự 
án được chấp thuận, phê duyệt; 

b) Đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ 
và kết nối với hệ thống hạ tầng khu vực xung quanh, phù hợp với thời gian thực 
hiện dự án được chấp thuận, phê duyệt và quy hoạch được phê duyệt; 

c) Bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành dự án, hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ khác thuộc phạm vi dự án; 

d) Chuyển giao các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho chính quyền 
địa phương trong trường hợp phải chuyển giao theo dự án được chấp thuận theo 
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quy định của pháp luật; trường hợp chưa chuyển giao thì phải có trách nhiệm quản 
lý, vận hành và bảo đảm chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
trong thời gian chưa chuyển giao. 

5. Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 
 

Chương V 
CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 39. Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản  
1. Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư xây dựng, kinh doanh khi dự án đang 
trong thời hạn thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Khi thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động 
sản phải bảo đảm không thay đổi quy hoạch, mục tiêu của dự án; bảo đảm quyền 
và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.  

3. Sau khi đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 
động sản, bên nhận chuyển nhượng kế thừa các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư 
chuyển nhượng và là chủ đầu tư đối với dự án, phần dự án đã nhận chuyển 
nhượng. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động 
sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng 
của dự án nếu không có thay đổi về nội dung của dự án; trường hợp có thay đổi thì 
chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật. 

4. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải đáp 
ứng các điều kiện quy định tại Điều 40 của Luật này và tuân thủ quy định về hình 
thức, mục đích, thời hạn sử dụng đất, đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật 
về đất đai. 

Điều 40. Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 
động sản 

1. Dự án bất động sản chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây: 
a) Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư; đã được lựa chọn hoặc 
công nhận chủ đầu tư đối với trường hợp dự án phải thực hiện thủ tục công nhận 
chủ đầu tư; 
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b) Dự án đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo quy định của pháp luật 
về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị; 

c) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến 
độ, thiết kế, quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây 
dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị và nội dung của dự án đã được phê duyệt theo 
quy định của pháp luật về xây dựng; 

d) Quyền sử dụng đất của dự án, phần dự án chuyển nhượng không thuộc 
trường hợp đang có tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ 
lý, giải quyết hoặc có tranh chấp nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật; không bị kê biên để 
bảo đảm thi hành án; không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch; không thuộc 
trường hợp đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao dịch theo quy định 
của pháp luật; 

đ) Dự án không bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc không có quyết định thu 
hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp dự án hoặc phần dự án 
chuyển nhượng bị xử phạt vi phạm hành chính thì chủ đầu tư phải chấp hành xong 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

e) Trường hợp dự án đang thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật thì phải thực hiện giải chấp; 

g) Dự án còn trong thời hạn thực hiện; 

h) Đối với dự án bất động sản chuyển nhượng một phần dự án còn phải bảo 
đảm các hạng mục công trình xây dựng hoặc mục đích sử dụng, kinh doanh của 
các công trình xây dựng của phần dự án chuyển nhượng có thể độc lập được với 
phần dự án khác trong dự án bất động sản. 

2. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 
phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 của Luật này và 
cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng nội dung dự án 
đã được chấp thuận; trường hợp có thay đổi nội dung dự án thì thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này. 
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3. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) đối với Nhà 
nước của dự án, phần dự án chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có giấy chứng 
nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với toàn bộ 
hoặc phần dự án chuyển nhượng.  

4. Doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất 
động sản ngoài tuân thủ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì còn phải 
tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

5. Ngoài điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, việc chuyển 
nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản còn phải đáp ứng điều kiện 
khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. 

Điều 41. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự 
án bất động sản  

1. Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục 
chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện theo quy định 
của Luật Đầu tư. 

2. Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều này, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 
động sản thực hiện như sau:  

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 
phần dự án bất động sản đối với dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư. Trường 
hợp Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
chuyển nhượng một phần dự án bất động sản thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định cho phép chuyển nhượng một phần dự án và thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 42 của Luật này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc 
một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư. 
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Điều 42. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

1. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thuộc 
thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng của Thủ tướng Chính phủ quy 
định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này như sau: 

a) Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc 
một phần dự án bất động sản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ 
quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ủy quyền; 

b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, cơ quan có 
liên quan, tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
cho phép chuyển nhượng; trường hợp dự án bất động sản không đủ điều kiện 
chuyển nhượng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho 
chủ đầu tư dự án; 

c) Sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của Thủ tướng Chính phủ, 
bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án phải ký kết hợp đồng 
chuyển nhượng và bàn giao dự án. 

2. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thuộc 
thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này như sau: 

a) Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 
phần dự án bất động sản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan 
quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ủy quyền; 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định 
và ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng; trường hợp dự án, phần dự án 
bất động sản không đủ điều kiện chuyển nhượng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải 
có văn bản thông báo rõ lý do cho chủ đầu tư dự án; 

c) Sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án phải ký kết hợp đồng 
chuyển nhượng và bàn giao dự án. 



 
 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 08-01-2024 63 
 

3. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án quy 
định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật này, sau khi có quyết định cho phép chuyển 
nhượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên đã ký hợp đồng chuyển 
nhượng thì việc thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 43. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc 
một phần dự án bất động sản  

1. Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có 
các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án 
cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng bất động sản để 
kinh doanh, trừ các quyền, nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến chủ 
đầu tư nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án, phần dự án đó; 

b) Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng; thông báo kịp 
thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của các 
bên có liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng; 

c) Phối hợp với bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục về đất đai theo quy 
định của pháp luật về đất đai cho bên nhận chuyển nhượng; 

d) Trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên chuyển 
nhượng có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở, 
công trình xây dựng trong phần dự án nhận chuyển nhượng theo đúng nội dung 
của dự án đã được chấp thuận, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp 
giấy phép xây dựng và quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị; theo dõi và thông báo kịp thời 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử 
dụng đất, đầu tư xây dựng của bên nhận chuyển nhượng; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

2. Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các 
quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã 
chuyển giao; 
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b) Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng nội dung 
của dự án đã được chấp thuận; trường hợp có thay đổi thì thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 39 của Luật này; 

c) Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên nhận 
chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng dự 
án về việc bảo đảm tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng; 

d) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 
 

Chương VI 
HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Mục 1 

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN,  
SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 44. Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản  

1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản bao gồm: 

a) Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở; 

b) Hợp đồng thuê nhà ở; 

c) Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích du lịch, 
lưu trú; 

d) Hợp đồng thuê công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích du lịch, lưu trú; 

đ) Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua công trình xây dựng, phần diện tích 
sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, 
y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và công trình 
xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; 

e) Hợp đồng thuê công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công 
trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, 
văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng 
phục vụ hỗn hợp; 
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g) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong 
dự án bất động sản; 

h) Hợp đồng cho thuê, hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật trong dự án bất động sản; 

i) Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản; 

k) Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản; 

l) Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở, 
công trình xây dựng. 

2. Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:  

a) Hợp đồng dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

b) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;  

c) Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;  

d) Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản. 

3. Hợp đồng kinh doanh bất động sản được ký kết khi bất động sản đã có đủ 
điều kiện đưa vào kinh doanh, dự án bất động sản đã có đủ điều kiện chuyển 
nhượng theo quy định của Luật này.  

4. Hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động 
sản mà ít nhất một bên tham gia giao dịch là doanh nghiệp kinh doanh bất động 
sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.  

5. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn 
xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân phải 
công chứng hoặc chứng thực. 

6. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào 
hợp đồng hoặc bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên hợp đồng, trừ 
trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp hợp đồng có công chứng 
hoặc chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm văn bản 
công chứng, chứng thực có hiệu lực theo quy định của pháp luật về công chứng, 
chứng thực. 

7. Chính phủ quy định các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản 
quy định tại khoản 1 Điều này.  
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Điều 45. Sử dụng hợp đồng trong kinh doanh bất động sản  

1. Tổ chức, cá nhân khi xác lập hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng 
kinh doanh dịch vụ bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh 
doanh bất động sản và Bộ luật Dân sự. 

2. Chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sử 
dụng hợp đồng mẫu quy định tại Điều 44 của Luật này, thực hiện công khai các 
hợp đồng kinh doanh bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 của 
Luật này trước khi áp dụng. 

3. Hợp đồng kinh doanh bất động sản quy định tại Điều 44 của Luật này không 
áp dụng trong bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại nhà ở xã hội. 

Điều 46. Nội dung chính của hợp đồng trong kinh doanh bất động sản  

1. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng phải có các 
nội dung chính sau đây:  

a) Tên, địa chỉ của các bên;  

b) Các thông tin về bất động sản;  

c) Giá bán, cho thuê, cho thuê mua;  

d) Phương thức và thời hạn thanh toán;  

đ) Bảo lãnh của ngân hàng bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối 
với trường hợp bán nhà ở hình thành trong tương lai;  

e) Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;  

g) Bảo hành;  

h) Quyền, nghĩa vụ của các bên;  

i) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;  

k) Phạt vi phạm hợp đồng;  

l) Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý;  

m) Phương thức giải quyết tranh chấp;  

n) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

2. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật trong dự án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của các bên;  
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b) Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng 
thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);  

c) Thời hạn sử dụng đất; giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử 
dụng đất, bao gồm tài sản gắn liền với đất (nếu có);  

d) Phương thức và thời hạn thanh toán;  
đ) Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;  
e) Quyền, nghĩa vụ của các bên;  
g) Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);  
h) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;  
i) Phạt vi phạm hợp đồng;  
k) Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử dụng đất;  
l) Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý;  
m) Phương thức giải quyết tranh chấp; 
n) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 
3. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải 

có các nội dung chính sau đây:  
a) Tên, địa chỉ của các bên;  
b) Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt;  
c) Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng;  
d) Giá chuyển nhượng;  
đ) Phương thức và thời hạn thanh toán;  
e) Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo; 
g) Quyền, nghĩa vụ của các bên;  
h) Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên 

quan đến quyền sử dụng đất;  
i) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;  
k) Phạt vi phạm hợp đồng;  
l) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và biện pháp xử lý;  
m) Phương thức giải quyết tranh chấp;  
n) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 



 
68 CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 08-01-2024 
  

4. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải có các nội dung chính 
sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của các bên;  

b) Đối tượng và nội dung dịch vụ;  

c) Yêu cầu và kết quả dịch vụ;  

d) Thời hạn thực hiện dịch vụ;  

đ) Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ;  

e) Phương thức và thời hạn thanh toán;  

g) Quyền, nghĩa vụ của các bên;  

h) Phương thức giải quyết tranh chấp; 

i) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Điều 47. Giá giao dịch trong kinh doanh bất động sản  

1. Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, dự án bất 
động sản được đưa vào kinh doanh do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp 
đồng; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy 
định đó.  

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản ghi đúng giá giao dịch thực tế 
trong hợp đồng; chịu trách nhiệm trong việc ghi giá giao dịch trong hợp đồng 
không đúng với giá giao dịch thực tế. 

Điều 48. Thanh toán trong kinh doanh bất động sản  

1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản, dự án bất động sản do các bên 
thỏa thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh 
bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua 
tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

3. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên 
thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên 
cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa 
thuận và phải được ghi trong hợp đồng. 
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Mục 2 
CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 49. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình 

xây dựng  
1. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng được chuyển 

nhượng theo quy định của Luật này bao gồm: 
a) Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; 
b) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; 
c) Hợp đồng thuê mua công trình xây dựng có sẵn. 
2. Quy định về chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Mục 2 

Chương VI của Luật này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà 
ở xã hội. 

Điều 50. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản  
1. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây 

dựng phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 
a) Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không có tranh 
chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết theo quy định 
của pháp luật hoặc có tranh chấp về hợp đồng nhưng đã được cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật; 

c) Nhà ở, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc 
diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý; 

d) Có hợp đồng mua bán, thuê mua được xác lập theo quy định của pháp luật 
về kinh doanh bất động sản. 

2. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây 
dựng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Trường hợp mua bán, thuê mua 
nhiều căn nhà ở, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu 
cầu chuyển nhượng từng căn nhà ở, công trình xây dựng thì các bên sửa đổi hợp 
đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng 
trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Luật này. 
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Điều 51. Quyền, nghĩa vụ của các bên thực hiện chuyển nhượng hợp đồng 
kinh doanh bất động sản  

1. Bên mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và bên thuê mua công 
trình xây dựng có sẵn có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở 
hình thành trong tương lai, hợp đồng thuê mua công trình xây dựng có sẵn khi hồ 
sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho bên mua, thuê mua chưa 
được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục kế thừa để tiếp tục thực 
hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, 
bên thuê mua công trình xây dựng có sẵn với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách 
nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không 
được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng. 

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành 
trong tương lai, công trình xây dựng có sẵn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 52. Trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất 
động sản  

Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng hợp 
đồng kinh doanh bất động sản. 

 
Chương VII 

KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 
VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Mục 1 
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 53. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản  

1. Sàn giao dịch bất động sản hoạt động phải tuân thủ các nguyên tắc quy định 
tại Điều 4 của Luật này. 
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2. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải công khai, minh bạch, theo 
quy chế hoạt động, quy trình giao dịch được ban hành; cung cấp các dịch vụ giao 
dịch bất động sản thông qua sàn, hưởng thù lao theo quy định và hợp đồng được 
ký kết với bên yêu cầu cung cấp dịch vụ. 

3. Được đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất động sản trên hệ thống thông 
tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Khi ký hợp đồng với cá nhân môi giới bất động sản thì cá nhân môi giới bất 
động sản phải có đủ điều kiện hoạt động theo Luật này. 

5. Sàn giao dịch bất động sản thực hiện giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử 
(nếu có); trường hợp thông qua hình thức giao dịch điện tử thì phải tuân thủ quy 
định của Luật này, Luật Giao dịch điện tử và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 54. Thành lập và đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản  

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành 
lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 
của Luật này. 

2. Tên của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản do tổ 
chức, cá nhân thành lập lựa chọn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải có 
cụm từ “sàn giao dịch bất động sản”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên 
của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản khác đã được 
đăng ký hoạt động.  

3. Sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến cơ quan 
quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của sàn 
giao dịch bất động sản để được cấp giấy phép hoạt động. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.  

Điều 55. Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 

1. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều 
kiện sau đây: 

a) Có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

b) Hoàn thành khóa đào tạo về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 
và được cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý, điều 
hành sàn giao dịch bất động sản. 
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2. Sàn giao dịch bất động sản phải được thành lập và đăng ký hoạt động theo 
quy định tại Điều 54 của Luật này.  

3. Sàn giao dịch bất động sản phải ban hành, công khai quy trình giao dịch bất 
động sản qua sàn giao dịch bất động sản. 

4. Sàn giao dịch bất động sản phải đăng ký địa điểm hoạt động cố định, có cơ 
sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các hoạt động của sàn giao dịch bất 
động sản. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 56. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản  

1. Kiểm tra tính pháp lý và điều kiện đưa vào kinh doanh đối với các bất động 
sản đưa vào giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; thực hiện niêm yết, 
cung cấp thông tin bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định 
của Luật này. 

2. Thực hiện dịch vụ, hỗ trợ, cung cấp thông tin để khách hàng tìm kiếm, lựa 
chọn bất động sản. 

3. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, hỗ trợ các bên đàm phán, thương 
thảo giao dịch bất động sản. Hoạt động môi giới bất động sản trong sàn giao dịch 
bất động sản phải đáp ứng điều kiện và tuân thủ các quy định tại Mục 2 Chương này. 

4. Thực hiện dịch vụ, hỗ trợ các bên lập và ký kết hợp đồng giao dịch bất 
động sản. 

5. Thực hiện dịch vụ, hỗ trợ các bên thanh toán, bàn giao hồ sơ, giấy tờ và bàn 
giao bất động sản (nếu có) đối với các giao dịch thông qua sàn giao dịch bất 
động sản. 

6. Thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, giấy tờ về các bất động sản và giao dịch 
bất động sản thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản. 

7. Thực hiện dịch vụ, hỗ trợ nội dung khác liên quan đến các giao dịch thông 
qua sàn giao dịch bất động sản. 

8. Xác nhận giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; cung cấp thông tin 
giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản cho cơ quan quản lý nhà nước về 
kinh doanh bất động sản cấp tỉnh.  

9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Điều 57. Quyền của sàn giao dịch bất động sản  

1. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên 
sàn giao dịch bất động sản. 

2. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều 
kiện đưa vào kinh doanh. 

3. Được thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên.  

4. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.  

5. Quyền khác theo hợp đồng. 

Điều 58. Nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản  

1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản phải có đủ 
điều kiện đưa vào kinh doanh. 

2. Niêm yết, cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và 
chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình niêm yết, cung cấp. 

3. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch 
bất động sản. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, 
thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho khách hàng. 

7. Quản lý nhân viên môi giới và người lao động làm việc tại sàn giao dịch bất 
động sản trong việc tuân thủ pháp luật. 

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động 
sản cho nhân viên môi giới làm việc tại sàn giao dịch bất động sản hằng năm. 

9. Thực hiện lưu trữ hồ sơ giao dịch theo quy định của pháp luật. 

10. Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

Điều 59. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất 
động sản tại sàn giao dịch bất động sản  

1. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản tại sàn giao dịch bất động 
sản có các quyền sau đây:  

a) Được yêu cầu sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất 
động sản; 
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b) Ký kết hợp đồng với sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, 
cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; 

c) Yêu cầu sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao 
dịch bất động sản gây ra; 

d) Quyền khác theo hợp đồng. 

2. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản tại sàn giao dịch bất động 
sản có các nghĩa vụ sau đây:  

a) Thực hiện nội quy của sàn giao dịch bất động sản; 

b) Trả phí dịch vụ cho sàn giao dịch bất động sản; 

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

Điều 60. Quản lý hoạt động của sàn giao dịch bất động sản  

1. Cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh có quyền 
hạn, trách nhiệm sau đây: 

a) Quản lý, giám sát, định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản trên địa bàn; 

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 
trên địa bàn;  

c) Quyết định tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản trên địa bàn theo quy định. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

Mục 2 
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 61. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất 

động sản  

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 
của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;  
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b) Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định 
của Chính phủ; 

c) Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản; 

d) Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp 
đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập 
doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản theo quy định của Luật này. 

2. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;  

b) Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. 

Điều 62. Nội dung môi giới bất động sản  

1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm 
phán, ký kết hợp đồng. 

2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục 
mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp 
đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

Điều 63. Thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản  

1. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng 
từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. 

2. Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động 
sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới 
bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản. 

Điều 64. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động 
sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản  

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền 
sau đây: 
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a) Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định của Luật này; 

b) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất 
động sản thực hiện giao dịch; 

c) Thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên;  

d) Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;  

đ) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ 
gây ra; 

e) Quyền khác theo hợp đồng. 

2. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau đây: 

a) Quyền quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này; 

b) Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 63 
của Luật này. 

Điều 65. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động 
sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản  

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các nghĩa vụ 
sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi 
giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp; 

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động 
sản cho nhân viên môi giới bất động sản làm việc trong doanh nghiệp hằng năm; 

c) Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;  

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

đ) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, 
thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

e) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

2. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này; 

b) Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc; 

c) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất 
động sản hằng năm. 
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Mục 3 
TƯ VẤN, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 66. Nguyên tắc, phạm vi kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý 

bất động sản 

1. Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản quy 
định như sau: 

a) Người trực tiếp tư vấn phải có bằng cấp, chứng chỉ về lĩnh vực mình trực 
tiếp tư vấn; 

b) Bất động sản được quản lý phải là bất động sản hợp pháp. 

2. Phạm vi kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:  

a) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản; 

b) Tư vấn về tài chính bất động sản; 

c) Tư vấn về giá bất động sản; 

d) Tư vấn về hợp đồng kinh doanh bất động sản. 

3. Phạm vi kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm:  

a) Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo 
ủy quyền của chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất; 

b) Tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình 
thường của bất động sản; 

c) Tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản; 

d) Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo 
hợp đồng; 

đ) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với khách hàng, đối với Nhà nước theo 
ủy quyền của chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng 
trong công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất. 

Điều 67. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch 
vụ quản lý bất động sản  

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản 
phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại 
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khoản 5 Điều 9 của Luật này. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung 
cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
về nhà ở.  

2. Trước khi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn, 
dịch vụ quản lý bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản 
lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để 
được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy 
định của Luật này. 

Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong kinh doanh dịch vụ tư vấn, 
dịch vụ quản lý bất động sản, các bên liên quan đến dịch vụ quản lý bất động sản 

1. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản 
lý bất động sản, các bên liên quan đến dịch vụ quản lý bất động sản, phí dịch vụ tư 
vấn, giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng 
không được trái quy định của Luật này. 

2. Các bên trong kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản thực 
hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

 
Mục 4 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 
BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN; 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 
 
Điều 69. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề 

môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản  

1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều 
hành sàn giao dịch bất động sản có tư cách pháp nhân và thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được thành lập theo quy định của Luật Giáo dục 
nghề nghiệp hoặc Luật Giáo dục đại học; 

b) Doanh nghiệp được thành lập và có ngành, nghề kinh doanh về đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức chuyên môn; 

c) Đối với tổ chức khác phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập 
và giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 
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2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, giảng viên, bộ máy quản lý đào tạo theo 
pháp luật về giáo dục có liên quan. 

3. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều 
hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình giảng dạy có nội dung phù hợp 
với Chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

Điều 70. Thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  

1. Cá nhân dự thi sát hạch phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức hành nghề môi giới bất động sản; 

b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 

c) Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi 
sát hạch. 

2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây: 

a) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản; 

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giam, đang chấp 
hành án phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. 

3. Chính phủ quy định về tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề 
môi giới bất động sản. 

 
Chương VIII 

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN, 
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 71. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng tập 
trung, thống nhất trên toàn quốc; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có 
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liên quan để cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động 
sản, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ 
điện tử. 

2. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm các thành phần 
sau đây: 

a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản; 

c) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 72. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm 
phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản 

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
bao gồm tập hợp các thiết bị cơ bản như sau: thiết bị tính toán, thiết bị kết nối 
mạng, thiết bị an ninh, an toàn mạng và cơ sở dữ liệu, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại 
vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ. 

2. Hệ thống phần mềm để quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
và phần mềm ứng dụng, phần mềm an ninh, an toàn mạng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 73. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp 
với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính quyền điện tử ở 
địa phương, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất 
động sản; 

b) Cơ sở dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; các chương trình 
hỗ trợ về nhà ở; 

c) Cơ sở dữ liệu về chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất 
động sản, về quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; 
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d) Cơ sở dữ liệu về nhà ở, bất động sản; dự án nhà ở, bất động sản; 

đ) Cơ sở dữ liệu về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bất động sản, hợp đồng 
kinh doanh nhà ở, bất động sản;  

e) Cơ sở dữ liệu về kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

g) Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 74. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản  

1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có giá trị 
pháp lý như văn bản giấy khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác thực điện 
tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.  

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên 
quan thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành bao gồm: cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu về công chứng và cơ sở dữ liệu khác có liên 
quan để cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin với cơ sở dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản. Việc kết nối liên thông phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và pháp 
luật có liên quan. 

3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin và phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và 
thị trường bất động sản; 

b) Xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản trên phạm vi cả nước; 

c) Kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, cơ quang ngang Bộ, địa 
phương và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân; 

d) Công bố công khai thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản trên phạm vi 
cả nước thuộc hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 
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4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, cơ quan có liên quan có trách nhiệm kết 
nối, chia sẻ số liệu, kết quả điều tra cơ bản và các thông tin có liên quan đến lĩnh 
vực nhà ở và thị trường bất động sản cho Bộ Xây dựng để cập nhật, bổ sung vào cơ 
sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: 

a) Thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản; 

b) Thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực bất động sản; 

c) Thông tin, dữ liệu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản; 

d) Thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; 
đ) Thông tin, dữ liệu về đất đai đối với việc cấp giấy chứng nhận về quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai; 

e) Thông tin, dữ liệu về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bất động sản được 
thực hiện công chứng, chứng thực; 

g) Thông tin, dữ liệu từ các chương trình điều tra, thống kê cấp quốc gia về nhà ở. 
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 
a) Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản trong phạm vi của địa phương; 
b) Công bố công khai và chịu trách nhiệm về thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên phạm vi của địa phương thuộc hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản; 

c) Kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản trong phạm vi của địa phương cho các cơ quan, tổ chức. 

6. Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính 
xác, đúng thời hạn các thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo 
quy định. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 75. Khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  
1. Việc khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải 

tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật có 
liên quan. 
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2. Việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản bao gồm các trường hợp sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác thông tin được công bố, 
công khai của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động sản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình; 

c) Việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định 
của Chính phủ. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm b khoản 2 Điều này. 

Điều 76. Kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống 
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai 
thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động 
thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được sử 
dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, pháp luật về đầu tư công và nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực tham gia trong 
việc đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin; cung cấp các phần mềm ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản và khai thác thông tin, dữ liệu. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều 
tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ 
thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật 
về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông 
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 
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Chương IX 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Mục 1 

ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
 
Điều 77. Nguyên tắc điều tiết thị trường bất động sản  
1. Nhà nước thực hiện điều tiết thị trường bất động sản thông qua quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô 
thị, nhà ở; bảo đảm cung cầu và cơ cấu sản phẩm bất động sản phù hợp theo từng 
giai đoạn của thị trường; bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an 
toàn, bền vững.  

2. Nhà nước điều tiết thị trường bất động sản trong trường hợp thị trường bất 
động sản có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội, nhưng phải 
bảo đảm các yếu tố sau đây: 

a) Tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân;  

b) Tôn trọng tối đa các quy luật thị trường; 

c) Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân có liên quan; 

d) Kịp thời, khả thi, phù hợp về thời điểm và đối tượng áp dụng. 
Điều 78. Các biện pháp thực hiện điều tiết thị trường bất động sản  
1. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương 

trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản. 

2. Điều chỉnh nguồn cung, cơ cấu thị trường bất động sản thông qua điều chỉnh 
mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản. 

3. Gia hạn nộp thuế cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản có khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ. 

4. Hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh 
bất động sản đối với các loại hình bất động sản cần hỗ trợ, ưu tiên phát triển. 

5. Điều hành chính sách tài chính, tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản phù hợp tình hình thị trường trong từng thời kỳ. 

6. Thực hiện điều hành chính sách khác để điều tiết thị trường bất động sản 
trong từng thời kỳ. 
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Điều 79. Thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản 
quy định tại Điều 78 của Luật này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Trong thẩm quyền được giao, Chính phủ quyết định biện pháp điều tiết thị 
trường bất động sản thông qua điều hành thực hiện các chính sách đầu tư, xây 
dựng, kinh doanh bất động sản, thuế, tín dụng, đất đai, tài chính quy định tại Điều 78 
của Luật này. 

3. Trường hợp vượt thẩm quyền, Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách, giải pháp điều tiết thị 
trường bất động sản. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 
 

Mục 2 
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
 
Điều 80. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh 
bất động sản. 

2. Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản. 

3. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Ban hành các quyết định, quy định để thực hiện quản lý, điều tiết thị trường 
bất động sản. 

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản.  

6. Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh 
doanh bất động sản. 

Điều 81. Trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. 

2. Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà 
nước về kinh doanh bất động sản, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản 
quy phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

b) Xây dựng các đề án, chính sách phát triển, quản lý kinh doanh bất động sản; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trình cấp có thẩm quyền quyết định biện pháp điều tiết thị trường bất động sản;  

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong việc tổ chức thực hiện và quản lý kinh doanh bất động sản; 

đ) Quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, quản lý hoạt 
động môi giới bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 
bất động sản; 

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về nhà ở và thị 
trường bất động sản; xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động 
sản trên phạm vi cả nước; 

g) Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh 
doanh bất động sản trên phạm vi cả nước; 

h) Hợp tác quốc tế về kinh doanh bất động sản; 

i) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản; 
phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động kinh 
doanh bất động sản để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 
việc đình chỉ, tạm dừng, chấm dứt hoạt động hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển 
nhượng các dự án kinh doanh bất động sản; 

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 

l) Báo cáo Chính phủ về tình hình kinh doanh bất động sản, thị trường bất 
động sản trên phạm vi cả nước. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về kinh doanh bất động sản. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh doanh bất động sản 
trong phạm vi của địa phương; 
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b) Quản lý hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất 
động sản, môi giới bất động sản và dịch vụ bất động sản khác trong phạm vi của 
địa phương; 

c) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản, xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trong 
phạm vi của địa phương; 

d) Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh 
doanh bất động sản trong phạm vi của địa phương; 

đ) Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các biện pháp điều tiết thị 
trường bất động sản trong phạm vi của địa phương; 

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
về kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, rà soát 
các dự án kinh doanh bất động sản trong phạm vi của địa phương; 

g) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất 
động sản trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về 
kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền do pháp luật quy định và theo sự phân 
cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

 
Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 82. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

2. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 61/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật số 66/2014/QH13) 
hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy 
định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 và 13 Điều 83 của Luật này. 

Điều 83. Quy định chuyển tiếp 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 
bất động sản đang hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp 
ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện 
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 
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2. Dự án bất động sản đã đáp ứng yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để 
kinh doanh theo quy định của Luật số 66/2014/QH13 trước ngày Luật này có hiệu 
lực thi hành thì không phải đáp ứng các yêu cầu đối với dự án bất động sản quy 
định tại Điều 11 của Luật này; trường hợp dự án bất động sản thực hiện thủ tục 
điều chỉnh sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải đáp ứng các yêu cầu đối 
với dự án bất động sản theo quy định của Luật này. 

3. Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản hợp lệ đã 
được tiếp nhận theo quy định của Luật số 66/2014/QH13 nhưng đến ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành chưa được trả kết quả thì tiếp tục thực hiện theo quy định của 
Luật số 66/2014/QH13; trường hợp thực hiện lại thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 
hoặc một phần dự án bất động sản sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc 
chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Luật này. 

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật số 
66/2014/QH13 đang thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 
dự án bất động sản nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn 
thành các thủ tục về đất đai đối với dự án hoặc phần dự án nhận chuyển nhượng thì 
việc thực hiện các thủ tục về đất đai được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 
của Luật này. 

5. Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đã đủ điều kiện đưa 
vào kinh doanh theo quy định của Luật số 66/2014/QH13 mà đến thời điểm Luật 
này có hiệu lực thi hành chưa ký hợp đồng mua bán, thuê mua thì tiếp tục thực 
hiện các thủ tục bán, thuê mua theo quy định của Luật số 66/2014/QH13 nhưng 
phải thực hiện công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào 
kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật này trước khi ký hợp đồng mua bán, 
thuê mua. 

6. Chủ đầu tư dự án bất động sản đã được ngân hàng bảo lãnh chấp thuận cấp 
bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở hình 
thành trong tương lai thì không phải làm lại thủ tục cấp bảo lãnh theo quy định của 
Luật này. 

7. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã được ngân 
hàng bảo lãnh phát hành chứng thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối 
với khách hàng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không bắt buộc phải 
thực hiện việc bảo lãnh theo quy định của Luật này. 
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8. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã xác lập 
theo Luật số 66/2014/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện bàn giao nhà ở thì 
không áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này. 

9. Hợp đồng kinh doanh bất động sản đã được xác lập theo Luật số 66/2014/QH13 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Luật số 66/2014/QH13 
và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; trường hợp sửa đổi, bổ sung 
hợp đồng sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì các bên phải điều chỉnh, bổ 
sung các nội dung liên quan về hợp đồng theo quy định của Luật này. 

10. Các sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động trước ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải 
bổ sung đủ các điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này trong thời hạn 06 tháng 
kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

11. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 
sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động trước ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này 
thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành. 

12. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp trước ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng theo thời hạn trên Chứng chỉ. 

13. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản 
của các tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 
Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đã 
nộp hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo 
đảm và được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Luật này có hiệu lực thi 
hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật số 66/2014/QH13 và các văn 
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023./. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Vương Đình Huệ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1772/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 605/TTr-CP ngày 25/10/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-CTN ngày 29 tháng 12 năm 2023  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Đặng Thị Thu Hương, sinh ngày 29/4/1984 tại Phú Thọ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thanh 
Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, theo Giấy khai sinh 
số 536 ngày 03/5/1984 
Hiện trú tại: Leipziger Str.39, 06556 Artern, Cộng hòa  
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: N2178739 cấp ngày 11/02/2020 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 5, khu 3, phường Thanh 
Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
 

Giới tính: Nữ 

2. Hồ Thị Bích Hợp, sinh ngày 29/5/1986 tại Kon Tum 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh 
Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,  
theo Giấy khai sinh số 177 ngày 08/5/2018 
Hiện trú tại: Nibelungen Str.43C, 42653 Soligen, Cộng hòa  
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: C4910620 cấp ngày 11/4/2018 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 19 Trường Phúc,  
phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 

3. Phạm Viết Thái, sinh ngày 05/3/1992 tại Hà Tĩnh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thường Nga, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy khai sinh số 181 
ngày 26/12/2001 
Hiện trú tại: Dolomiten Str.3A, 93057 Regensburg, Cộng 
hòa Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: N1714497 cấp ngày 01/10/2014 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thường Nga, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Giới tính: Nam 
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4. Nguyễn Thúy Doan, sinh ngày 21/12/1994 tại Hà Nội  

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Song Phương, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, theo Giấy khai sinh 
số 25 ngày 12/4/1995 
Hiện trú tại: Offenbacher Land Str.336, 60599 Frankfurt  
am Main, Cộng hòa Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: N2319305 cấp ngày 19/4/2021 tại Tổng Lãnh 
sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 20, Thụy Ứng, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

5. Lê Thanh Ngân, sinh ngày 15/3/1985 tại Thành phố  
Hồ Chí Minh  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy khai sinh số 88  
ngày 20/3/1985 
Hiện trú tại: Mühlenwinkel 15, 37671 Höxter, Nordrhein 
Westfalen, Cộng hòa Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B8416130 cấp ngày 16/8/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 488/3 Lê Trọng Tấn,  
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh  
 

Giới tính: Nữ 

6. Tô Hải Long, sinh ngày 12/11/1989 tại Hòa Bình  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phương Lâm, 
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, theo Giấy khai sinh  
số 198 ngày 06/12/1989 
Hiện trú tại: Huchtinger Heer Str.126, 28259 Bremen,  
Cộng hòa Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B8168357 cấp ngày 25/7/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 42 Yết Kiêu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

Giới tính: Nam 
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7. Phan Thị Mai Hương, sinh ngày 23/10/1992 tại Nghệ An  

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hưng Thắng, 
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, theo Giấy khai sinh số 09 
ngày 06/02/2017 
Hiện trú tại: Garten Str.1, 97318 Biebelried, Cộng hòa  
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B9299116 cấp ngày 30/6/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Thắng, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An  
 

Giới tính: Nữ 

8. Trần Thị Lan Anh, sinh ngày 07/12/1992 tại Phú Thọ  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Phong 
Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, theo Giấy khai sinh  
số 269 ngày 29/11/2014 
Hiện trú tại: Mühlbach Str.5, 55286 Wörrstadt, Cộng hòa 
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B8455754 cấp ngày 15/10/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 10, thị trấn Phong Châu, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  
 

Giới tính: Nữ 

9. Lê Thị Phương Hà, sinh ngày 03/5/1988 tại Quảng Ngãi  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, theo Giấy 
khai sinh số 91 ngày 14/5/1988 
Hiện trú tại: Dr-Emil-Hasel Siedlung 8, 88131 Bodolz,  
Cộng hòa Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: N2153983 cấp ngày 08/4/2020 tại Tổng Lãnh 
sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60/10 Trần Mai Ninh, 
Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  

Giới tính: Nữ 
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10. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 28/8/1983 tại Cần Thơ  

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, theo Giấy khai sinh  
số 592 ngày 02/10/2013 
Hiện trú tại: Humboldt Str.15, 40723 Hilden, Cộng hòa  
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B8491720 cấp ngày 16/10/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân An,  
phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  
 

Giới tính: Nữ 

11. Hồ Quốc Dũng, sinh ngày 11/02/1993 tại Quảng Trị  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Triệu Lăng, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, theo Giấy khai sinh số 72 
ngày 16/7/1996 
Hiện trú tại: Brenz Str.23, 70374 Stuttgart, Cộng hòa  
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: C0149706 cấp ngày 24/3/2015 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 6, xã Triệu Lăng,  
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  
 

Giới tính: Nam 

12. Phương Thị Ngân, sinh ngày 17/6/1989 tại Hà Nội  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, theo Giấy khai sinh  
số 167 ngày 13/10/1989 
Hiện trú tại: Paprikastr 28A, 70619 Stuttgart, Cộng hòa  
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B8857689 cấp ngày 14/3/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 47, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  
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13. Nguyễn Trần Huỳnh Dương, sinh ngày 16/02/1992  

tại Thành phố Hồ Chí Minh  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 18,  
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy khai sinh 
số 46 ngày 20/02/1992 
Hiện trú tại: Kirch Str.14, 73054 Eislingen/Fils, Cộng hòa 
Liên bang Đức 
Hộ chiếu số: B7926036 cấp ngày 30/7/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 134C Hiền Vương, phường 
Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giới tính: Nam 

 




